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ỦY BAN NHÂN DÂN                                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        (((                                                          ((((((((    TM. 32
Số: 149/2002/QĐ-UB                            Quy Nhơn, ngày  24 tháng  10  năm 2002

QUYẾT ĐỊNH

V/v quy định tỉ lệ trích và sử dụng học phí, quỹ xây dựng 

trường học từ năm 2002 - 2003 trở đi

((((((((((
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Thông tư số 54/1998/TTLT BGD & ĐT - TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 38/2001/TTLT/BGD&ĐT-BTC ngày 22/8/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT/BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ;

- Theo đề nghị của Sở Giáo dục - Đào tạo tại Tờ trình số 772/TTr-GD-ĐT ngày 4/10/2002 về việc xin quy định tỉ lệ trích và sử dụng học phí, quỹ xây dựng trường từ năm học 2002 - 2003;

QUYẾT ĐỊNH


Điều 1: Quy định tỉ lệ trích và sử dụng quỹ học phí của ngành giáo dục - đào tạo như sau:


1- Sử dụng học phí trong các trường mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông thuộc hệ thống công lập.


1.1- Đối với các Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thành phố.


- 35% tăng cường cơ sở vật chất trường học.


- 31% bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy.


- 20% chi hỗ trợ các đơn vị không thu học phí, chi hoạt động sự nghiệp của Phòng Giáo dục - Đào tạo.


- 10% chi cho khen thưởng, phúc lợi.


- 4% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 2% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và viết biên lai thu.



+ 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm ở các trường.



+ 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi, mua văn phòng phẩm, biên lai thu tại Phòng Giáo dục - Đào tạo.


1.2- Đối với các đơn vị trường trung học phổ thông công lập, phổ thông dân tộc nội trú.


- 35% tăng cường cơ sở vật chất trường học. Trong đó:



+ 20% điều tiết về Sở Giáo dục - Đào tạo để đầu tư xây dựng tập trung toàn ngành.



+ 15% để lại cho đơn vị tăng cường cơ sở vật chất trường học.


- 30% bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục và đào tạo, hỗ trợ cho hoạt động trực tiếp giảng dạy.


- 20% điều tiết về Sở Giáo dục - Đào tạo để hỗ trợ các đơn vị không thu học phí, chi khen thưởng và hỗ trợ các hoạt động sự nghiệp của ngành.


- 10% chi cho khen thưởng, phúc lợi.


- 5% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 3% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và viết biên lai thu.



+ 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.



+ 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


1.3- Đối với các Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề.


- 25% tăng cường cơ sở vật chất trung tâm.


- 50% bổ sung kinh phí cho các hoạt động sự nghiệp giáo dục, mua vật tư phục vụ giảng dạy, học tập.


- 10% điều tiết về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi khen thưởng và hỗ trợ các hoạt động sự nghiệp của ngành.


- 10% chi khen thưởng, phúc lợi.


- 5% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 3% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và viết biên lai thu.



+ 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm.



+ 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


2- Sử dụng học phí trong các trường mầm non bán công (kể cả học bán trú và học 1 buổi/ ngày), phổ thông bán công, hệ B trong trường công lập.


2.1- Đối với các trường mầm non bán công (kể cả học bán trú và học 1 buổi/ ngày) trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện, thành phố.


- Học phí được trích 5% chi cho công tác quản lý; 10% chi khen thưởng, phúc lợi; số còn lại 85% ưu tiên chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ Nhà nước quy định cho cán bộ công chức của nhà trường, chi thường xuyên cho công tác nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ cho công tác giảng dạy (kể cả mua sắm dụng cụ giảng dạy, học tập và hỗ trợ công tác tổ chức thi tốt nghiệp) kinh phí còn lại (nếu có) đơn vị được sử dụng để mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và trích lập quỹ dự phòng.


* Riêng khoản trích 5% chi cho công tác quản lý được quy định cụ thể như sau:


- 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


- 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.


- 1% nộp về Phòng Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


2.2- Đối với các trường THPT bán công, hệ B trong trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.


- Học phí được trích 5% chi cho công tác quản lý; 10% chi khen thưởng, phúc lợi; số còn lại 85% ưu tiên chi trả lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) theo chế độ Nhà nước quy định cho cán bộ công chức của nhà trường, chi thường xuyên cho công tác nghiệp vụ chuyên môn, phục vụ cho công tác giảng dạy (kể cả mua sắm dụng cụ giảng dạy, học tập và hỗ trợ công tác tổ chức thi tốt nghiệp) kinh phí còn lại (nếu có) đơn vị được sử dụng để mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và trích lập quỹ dự phòng.


* Riêng khoản trích 5% chi cho công tác quản lý được quy định cụ thể như sau:


- 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


- 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.


- 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


* Nếu các trường THPT bán công có tổ chức học thêm 4 tuần so với biên chế năm học theo Quyết định số 39/2001/QĐ-BGD&ĐT ngày 28/8/2001 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của các trường ngoài công lập, thì được thu thêm một tháng học phí như quy định và được sử dụng như khoản học phí thu trong năm.


2.3- Sử dụng học phí các lớp BTVH trong các trường phổ thông.


Học phí được sử dụng chi trả lương hợp đồng, chi bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy ở các lớp BTVH, chi cho công tác quản lý, chi cho hoạt động dạy và học ... và bổ sung kinh phí sự nghiệp.


- 80% bồi dưỡng cho giáo viên trực tiếp giảng dạy, những người tham gia quản lý và chi cho công tác phục vụ giảng dạy.


- 10% điều tiết về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi khen thưởng và hỗ trợ các hoạt động sự nghiệp của ngành.


- 5% chi tăng cường cơ sở vật chất trường học.


- 5% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.



+ 1% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.



+ 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


2.4- Sử dụng học phí học 2 buổi/ ngày và học phí bán trú cấp tiểu học.


- Học phí được trích 5% chi cho công tác quản lý; 5% tăng cường cơ sở vật chất trường học; 10% chi khen thưởng, phúc lợi, số còn lại 80% chi thù lao cho giáo viên giảng dạy, cô nuôi và cán bộ quản lý. Kinh phí còn lại (nếu có) đơn vị được sử dụng để mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và trích lập quỹ dự phòng.


* Riêng khoản trích 5% chi cho công tác quản lý được quy định cụ thể như sau:


- 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


- 1,5% chi bồi dưỡng cho công tác quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.


- 0,5% nộp về Phòng Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


2.5- Sử dụng học phí đào tạo.


Nội dung sử dụng quỹ học phí đào tạo được thực hiện theo điểm 5 phần II của Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/BGD&ĐT-TC; các tỉ lệ chi được quy định cụ thể như sau:


- 45% chi tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập.


- 40% chi bổ sung cho các hoạt động giảng dạy học tập.


- 12% chi khen thưởng, phúc lợi.


- 3% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 2% chi bồi dưỡng cho người trực tiếp thu và viết biên lai thu.



+ 1% chi cho công tác quản lý (bao gồm mua biên lai thu, văn phòng phẩm, bồi dưỡng cho người trực tiếp quản lý thu, chi ...).


2.6- Sử dụng học phí ngoại ngữ, tin học.


- Học phí được trích 5% chi cho công tác quản lý; 10% tăng cường cơ sở vật chất trường học; 10% chi khen thưởng, phúc lợi, số còn lại 75% chi lương và chi thù lao cho giáo viên giảng dạy, cán bộ quản lý và chi cho hoạt động sự nghiệp. Kinh phí còn lại (nếu có) đơn vị được sử dụng để mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý, sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất và trích lập quỹ dự phòng.


* Riêng khoản trích 5% chi cho công tác quản lý được quy định cụ thể như sau:


- 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


- 1% chi bồi dưỡng cho công tác quản lý thu, chi học phí, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.


- 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.


2.7- Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo.


Số học phí thu của các đơn vị nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo được quy thành 100% và chi theo tỉ lệ:


- 30% chi hỗ trợ cho các đơn vị không thu học phí (miền núi, vùng cao, hải đảo) hoặc đơn vị có thu nhưng số thu quá thấp do thực hiện miễn, giảm học phí theo chế độ quy định của Nhà nước.


- 45% chi hỗ trợ hoạt động sự nghiệp.


- 10% chi chi công tác khen thưởng, phúc lợi.


- 15% chi cho công tác quản lý. Trong đó:



+ 7,5% chi cho công tác quản lý (bao gồm mua văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí, mua sắm tài sản phục vụ công tác quản lý ...).



+ 7,5% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp và gián tiếp quản lý học phí.

Điều 2: Tỉ lệ trích và chi quỹ xây dựng trường học như sau:

1- Đối với các đơn vị trực thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo.

- 95% chi cho công tác tăng cường cơ sở vật chất (bao gồm công tác sửa chữa, xây dựng phòng học, các cơ sở phục vụ dạy - học như phòng thí nghiệm, thư viện, vườn trường, sân chơi, bãi tập, nhà làm việc, nhà công vụ, công trình phụ ...).

- 5% chi cho công tác quản lý. Trong đó:


+ 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


+ 1% chi bồi dưỡng cho công tác quản lý thu, chi quỹ xây dựng trường học, mua văn phòng phẩm, biên lai thu tại đơn vị trường.


+ 0,5% chi cho công tác quản lý tại Phòng Giáo dục - Đào tạo.


+ 0,5% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.

2- Đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo.

- 80% điều tiết về Sở Giáo dục - Đào tạo để đầu tư xây dựng tập trung theo kế hoạch chung của ngành.

- 15% chi cho công tác tăng cường cơ sở vật chất tại đơn vị (bao gồm công tác sửa chữa, xây dựng phòng học, các cơ sở phục vụ dạy - học như phòng thí nghiệm, thư viện, vườn trường, sân chơi, bãi tập, nhà làm việc, nhà công vụ, công trình phụ ...).

- 5% chi cho công tác quản lý. Trong đó:


+ 3% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp thu và viết biên lai thu.


+ 1% chi bồi dưỡng cho công tác quản lý thu, chi quỹ xây dựng trường học, mua văn phòng phẩm, biên lai thu.


+ 1% nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo để chi cho công tác quản lý.

3- Đối với Sở Giáo dục - Đào tạo.

- Khoản thu 80% quỹ xây dựng trường do các đơn vị trực thuộc trích nộp về Sở Giáo dục - Đào tạo được sử dụng cho đầu tư xây dựng tập trung theo kế hoạch chung của ngành.

- Khoản thu 1% tiền quỹ xây dựng trường của các trường trực thuộc và 0,5% tiền quỹ xây dựng trường của các đơn vị Phòng Giáo dục - Đào tạo trích nộp để chi cho công tác quản lý, được quy thành 100% và chi theo tỉ lệ:


+ 50% chi cho công tác quản lý (bao gồm mua văn phòng phẩm, xăng xe, công tác phí ...).


+ 50% chi bồi dưỡng cho những người trực tiếp và gián tiếp quản lý thu, chi quỹ xây dựng trường.

Điều 3: Chế độ miễn, giảm học phí, quỹ xây dựng trường.

1- Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 54/1998/TT-LT/BGD&ĐT-TC ngày 31/8/1998 của Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư liên tịch số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTB&XH ngày 06/4/2001 của Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn chính sách miễn, giảm học phí tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập; Quyết định số 102/2001/QĐ-UB ngày 12/10/2001 của UBND tỉnh Bình Định về việc quy định đối tượng miễn giảm thu học phí và quỹ xây dựng trường học; Quyết định số 36/2002/QĐ-UB ngày 15/4/2002 của UBND tỉnh Bình Định về việc bổ sung đối tượng miễn, giảm thu học phí và quỹ xây dựng trường học.

2- Nhằm bảo đảm kinh phí hoạt động đối với khối bán công, các lớp hệ B trong trường công lập, các đối tượng miễn, giảm học phí (trừ đối tượng thuộc diện miễn, giảm theo Thông tư số 23/2001/TTLT/BTC-BLĐTB&XH). Được bổ sung phần học phí miễn, giảm bằng nguồn kinh phí chi thường xuyên sự nghiệp giáo dục.

Điều 4: Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo phối hợp đơn vị liên quan hướng dẫn việc tổ chức thực hiện.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm học 2002 - 2003.

Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Giáo dục - Đào tạo, Tài chính - Vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo  và Thủ trưởng các sở, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

                                                                       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

                                                                                           KT - CHỦ TỊCH

                                                                                           PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Như Điều 5

- TT HĐND tỉnh

- CT, các PCT UBND tỉnh 

- Ban VHXH.HĐND tỉnh

- PVP Hồ Quốc Dũng 

- Lưu VP, K9.                                                                                             Phạm Văn Thanh

